
Mã chương: 799

Đơn vị: Trường Trung học Cơ sở An Hòa.

Mã ĐVQHNS: 1041700

Mã cấp NS: 3

Mẫu số 20c

Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Năm 2022

Nội dung Mã
nguồn
NSNN

Mã
ngành
kinh tế

Mã
NDKT

Tạm ứng

Số dư đến kỳ
báo cáo

Thực chi Tổng

Phát sinh
trong kỳ

Số dư đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cáo

Phát sinh
trong kỳ

Phát sinh
trong kỳ

A B C D 1 2 3 5=1+3 6=2+4

Mã
CTMT,

DA

E

Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 13 073 6001 00000 0 0 266.233.200 266.233.200 266.233.200266.233.200

Lương hợp đồng theo chế độ 13 073 6003 00000 0 0 1.265.021.324 1.265.021.324 1.265.021.3241.265.021.324

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 073 6051 00000 0 0 59.695.003 59.695.003 59.695.00359.695.003

Phụ cấp chức vụ 13 073 6101 00000 0 0 27.416.000 27.416.000 27.416.00027.416.000

Phụ cấp khu vực 13 073 6102 00000 0 0 45.296.000 45.296.000 45.296.00045.296.000

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 13 073 6105 00000 0 0 92.813.202 92.813.202 92.813.20292.813.202

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 073 6107 00000 0 0 3.576.000 3.576.000 3.576.0003.576.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 073 6112 00000 0 0 490.597.222 490.597.222 490.597.222490.597.222

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 073 6113 00000 0 0 7.152.000 7.152.000 7.152.0007.152.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 073 6115 00000 0 0 185.291.753 185.291.753 185.291.753185.291.753

Bảo hiểm xã hội 13 073 6301 00000 0 0 315.942.021 315.942.021 315.942.021315.942.021

Bảo hiểm y tế 13 073 6302 00000 0 0 54.161.489 54.161.489 54.161.48954.161.489

Kinh phí công đoàn 13 073 6303 00000 0 0 36.107.658 36.107.658 36.107.65836.107.658

Bảo hiểm thất nghiệp 13 073 6304 00000 0 0 16.970.006 16.970.006 16.970.00616.970.006

Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ 13 073 6404 00000 0 0 500.000.304 500.000.304 500.000.304500.000.304

Tiền điện 13 073 6501 00000 0 0 22.533.991 22.533.991 22.533.99122.533.991



Tiền nước 13 073 6502 00000 0 0 4.491.000 4.491.000 4.491.0004.491.000

Tiền vệ sinh, môi trường 13 073 6504 00000 0 0 2.650.906 2.650.906 2.650.9062.650.906

Tiền khoán phương tiện theo chế độ 13 073 6505 00000 0 0 46.768.000 46.768.000 46.768.00046.768.000

Văn phòng phẩm 13 073 6551 00000 0 0 17.410.000 17.410.000 17.410.00017.410.000

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 073 6552 00000 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000

Vật tư văn phòng khác 13 073 6599 00000 0 0 6.936.000 6.936.000 6.936.0006.936.000

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại),
thuê bao đường điện thoại, fax

13 073 6601 00000 0 0 264.000 264.000 264.000264.000

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 073 6605 00000 0 0 3.960.000 3.960.000 3.960.0003.960.000

Phụ cấp công tác phí 13 073 6702 00000 0 0 39.700.000 39.700.000 39.700.00039.700.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 073 6703 00000 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.0001.500.000

Thuê phương tiện vận chuyển 13 073 6751 00000 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.0004.000.000

Thuê lao động trong nước 13 073 6757 00000 0 0 3.600.000 3.600.000 3.600.0003.600.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 073 6912 00000 0 0 6.740.000 6.740.000 6.740.0006.740.000

Đường điện, cấp thoát nước 13 073 6921 00000 0 0 2.980.800 2.980.800 2.980.8002.980.800

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 13 073 6949 00000 0 0 45.975.600 45.975.600 45.975.60045.975.600

Tài sản và thiết bị chuyên dùng 13 073 6954 00000 0 0 44.010.000 44.010.000 44.010.00044.010.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 073 6955 00000 0 0 22.400.000 22.400.000 22.400.00022.400.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 073 7001 00000 0 0 52.804.000 52.804.000 52.804.00052.804.000

Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 13 073 7012 00000 0 0 29.580.000 29.580.000 29.580.00029.580.000

Chi khác 13 073 7049 00000 0 0 76.915.000 76.915.000 76.915.00076.915.000

Chi các khoản khác 13 073 7799 00000 0 0 8.400.000 8.400.000 8.400.0008.400.000

Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước (không bao
gồm học sinh dân tộc nội trú)

12 073 6151 00000 0 0 15.496.000 15.496.000 15.496.00015.496.000

Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 12 073 7012 00000 0 0 21.979.600 21.979.600 21.979.60021.979.600

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 12 073 7053 00000 0 0 17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.000

Phụ cấp khác 15 073 6149 00000 0 0 11.348.000 11.348.000 11.348.00011.348.000

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 15 073 6552 00000 0 0 167.608.000 167.608.000 167.608.000167.608.000

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 15 073 7766 00000 0 0 23.075.000 23.075.000 23.075.00023.075.000



Phần KBNN ghi:

0 0 4.071.899.079 4.071.899.079 4.071.899.0794.071.899.079Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Nguyễn Hoàng Duy

Nguyễn Thị Thúy Nhi

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 1 tháng 2 năm 2023 Ngày 1 tháng 2 năm 2023

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Huỳnh Thanh HoàngNguyễn Minh Luân

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Huỳnh Thanh Hoàng
Ngày ký: 01/02/2023 14:04:36

Đơn vị: Trường Trung học Cơ sở An Hòa.

Người ký: Nguyễn Thị Thúy Nhi
Ngày ký: 01/02/2023 18:51:45

Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Tam Nông - Đồng Tháp

Người ký: Nguyễn Minh Luân
Ngày ký: 01/02/2023 09:48:43

Đơn vị: Trường Trung học Cơ sở An Hòa.
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